
STT MSSV Họ và Tên Lớp Khoa Xếp loại RL
HK161

Xếp loại RL
HK162

ĐKMH
HK171

1 1653012030 Trịnh Hữu DH16SH05 CNSH Yếu Yếu X

2 1451010187 Trương Thanh Thịnh DH14TH03 CNTT Yếu Yếu 0

3 1551010042 Nguyễn Thiên Huy DH15TH01 CNTT Yếu Yếu 0

4 1551010052 Dư Ngọc Anh Khoa DH15TH02 CNTT Yếu Yếu X

5 1651012086 Võ Anh Khoa DH16TH04 CNTT Yếu Yếu 0

6 1654052133 Hồ Vương Việt Trung DH16TK32 CNTT Yếu Yếu 0

7 1554050058 Nguyễn Thị Lệ Mỹ DH15TK02 CNTT Yếu Yếu X

8 1651010093 Trần Nguyên Minh DH16TH18 CNTT Yếu Yếu 0

9 1654010461 Trần Quốc Thắng DH16TH04 CNTT Yếu Yếu X

10 1654010435 Nguyễn Thi Thanh QT16DB02 DTDB Yếu Yếu 0

11 1351020054 Phạm Anh Khoa XD14DB01 DTDB Yếu Yếu 0

12 1654030384 Lê Tường Vi TA16DB02 DTDB Yếu Yếu 0

13 1654040477 Phạm Nguyễn Đức Tuấn DH16KT02 KTKT Yếu Yếu X

14 1654070005 Nguyễn Tuấn Anh DH16LA03 LUAT Yếu Yếu 0

15 1654070313 Nguyễn Gia Võ DH16LA02 LUAT Yếu Yếu X

16 1554010345 Nguyễn Toàn Tuấn Tú DH15QT07 QTKD Yếu Yếu X

17 1554010328 Dương Thanh Trúc DH15QT03 QTKD Yếu Yếu 0

18 1554010159 Lại Quang Minh DH15QT08 QTKD Yếu Yếu X

19 1454010296 Hồ Thành Tài DH14QT06 QTKD Yếu Yếu X

20 1554030225 Lê Thị Hồng Trinh DH15TN03 TCNH Yếu Kém X

21 1454030041 Nguyễn Quốc Huy  DH14TN03 TCNH Yếu Yếu 0

22 1551020023 Huỳnh Châu Du DH15XD01 XD&Đ Yếu Kém X

23 1451020093 Trần Đình
M
y DH15XD01 XD&Đ Kém Yếu 0

24 1651040002 Ngô Đỗ Tuấn Anh DH16QX02 XD&Đ Yếu Yếu 0

25 1351020014 Tôn Long Đại DH13XD01 XD&Đ Yếu Yếu X

26 1451020049 Phạm Vũ Thái Hòa DH14XD04 XD&Đ Yếu Yếu X

27 1451020085 Phan Thanh Long DH14XD03 XD&Đ Yếu Yếu X

28 1651040045 Dương Minh Hoàng DH16QX01 XD&Đ Yếu Yếu X

29 1556020001 Nguyễn Hoàng An DH15CT02 XHH Yếu Yếu X
Ghi chú:

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN KHÓA MÃ SỐ SINH VIÊN DO XẾP LOẠI RÈN LUYỆN YẾU - 
KÉM TRONG 2 HỌC KỲ LIÊN TIẾP (HỌC KỲ 1 &  2 NĂM HỌC 2016 -2017)
Các khóa: 2013 (ngành CNKT Công trình xây dựng), 2014, 2015 và 2016

- đánh dấu "x" là sinh viên có đăng ký môn học tại HK 1 NH 2017 - 
2018.
- đánh dấu "0" là sinh viên không đăng ký môn học tại HK 1 NH 2017 - 2018.

(Đính kèm thông báo số 332/TB-CTSV, ngày 15 tháng 09 năm 2017)
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